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VAT (VNĐ)

1 410851 BacT/ALERT FA Plus BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ
(30 ml/chai x100 

chai)/hộp
Hộp                14,700,000   

2 410852 BACT/ALERT FN Plus BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ
(40 ml/chai x100 

chai)/hộp
Hộp                14,700,000   

3 410853 BACT/ALERT PF Plus BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ
(30 ml/chai x100 

chai)/hộp
Hộp                14,700,000   

4 421931 Bact/Alert Reflectance Standards BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 01 bộ Hộp                16,485,000   

5 21341 VITEK® 2 GN BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

6 21342 VITEK® 2 GP BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

7 21343 VITEK® 2 YST BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

8 21346 VITEK® 2 NH BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

9 21347 VITEK® 2 ANC BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

10 413942 VITEK® 2 AST-GN86 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

11 414985 VITEK® 2 AST-GN93 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

12 412864 VITEK® 2 AST-N203 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

13 412865 VITEK® 2 AST-N204 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

14 413205 VITEK® 2 AST-N240 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

15 423934 VITEK® 2 AST-N415 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

16 423880 VITEK® 2 AST- N417 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 test Hộp                  4,116,000   

17 424320 VITEK® 2 AST-N428 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

18 424501 VITEK® 2 AST-N439 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

19 22226 VITEK® 2 AST-GP67 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

20 421912 VITEK® 2 AST-P654 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

21 421040 VITEK® 2 AST-ST03 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

22 420739 VITEK® 2 AST-YS08 BioMerieux Inc, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

23 424541 VITEK® 2 AST-N443 BioMerieux Inc/Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 20 thẻ Hộp                  4,116,000   

24 30501 PIPETTE TIPS - 100 - 1000 µL
Thermo Fisher Scientific, 

Phần Lan
Thermo Fisher Scientific, 

Phần Lan
Hộp 96 cái Hộp                     630,000   

25 30507 PIPETTE TIPS 0,5 - 250µL
Thermo Fisher Scientific, 

Phần Lan
Thermo Fisher Scientific, 

Phần Lan
Hộp 96 cái Hộp                     528,150   
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VAT (VNĐ)

26 21255 DensiCHEK™ Plus Standards Kit Hach Company, Mỹ BioMerieux Inc, Mỹ Hộp 4 ống Hộp                  7,879,200   

27 423520 Saline Solution
LABORATOIRE 

AGUETTANT, Pháp
BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 chai x 500 ml Hộp                10,863,300   

28 69285 UNSENSITIZED TUBES
Greiner Bio-One GmbH, 

Đức
Greiner Bio-One GmbH, 

Đức
Hộp 2000 ống Hộp                21,288,750   

29 410893 VITEK MS-DS target slides 
 Stractec Consumables 

GmbH, Áo 
BioMerieux S.A, Pháp Hộp 8 x 4 thẻ Hộp                36,214,500   

30 411071 VITEK MS-CHCA BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 5 x 0.5ml Hộp                10,519,950   

31 411072 VITEK MS-FA BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 5 x 0.5ml Hộp                10,519,950   

32 415680 VITEK MS Mould Kit BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp

Hộp gồm:
R1 (4 x 25 mL)
R2 (4 x 1 mL)
R3 (4 x 1 mL)

RBT (2 x 50 units)

Hộp                49,457,100   

33 415659
VITEK MS 
Mycobacterium/Nocardia Kit

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp

Hộp gồm:
R1 (2 x 25 mL)
R2 (4 x 0.5 mL)
R3 (4 x 0.5 mL)

RBT (2 x 50 units)
BEAD (2 x 50 units)

Hộp                65,943,150   

34 421564
VITEK MS LIQUID MYCO 
SUPPLEMENTAL KIT 

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp (2 x 50 ống, 250 

tấm)
Hộp                11,550,000   

35 C13767 Silica gel orange Honeywell, Đức Honeywell, Đức Hộp 500g Hộp                  6,300,000   

36 29519
PREVI COLOR GRAM 
ACETONE SAFRANIN solution - 
 RA1

Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 500 ml Hộp                  4,725,000   

37 29521
PREVI COLOR GRAM 
ACETONE FUCHSIN solution - 
RA3

Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 500 ml Hộp                  5,670,000   

38 29522
PREVI COLOR GRAM 
FUSCHIN solution - RA4

Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 500 ml Hộp                  5,670,000   

39 29523
PREVI COLOR GRAM IODINE 
solution - RB

Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 500 ml Hộp                  1,995,000   

40 29524
PREVI COLOR GRAM 
CRYSTAL VIOLET solution - 
RC

Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 500 ml Hộp                  1,680,000   

41 29525 Nozzle cleaning solution Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 2,5 lít Hộp                  2,625,000   

42 55542 Color Gram 2 Ral Diagnostics, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 4 chai x 240ml Hộp                  4,935,000   

43 55211 R 1 L-CYSTEINE 5G BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 5g Hộp                     840,000   

44 55222
R 2 BENZAL. CHLOR. 
1X450ML

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp  Hộp 1 x 450 ml Hộp                  3,885,000   

45 55232
R 3 PHOSPH. BUFFER M/15 
450ML

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp 1 chai x 450 ml Hộp                  2,310,000   

46 42041 Portagerm Pylori    BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 8 ống Hộp                  1,207,500   

47 413193 Pylori agar BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 đĩa Hộp                  5,071,500   

48 43901
Mueller Hinton agar + 5% horse 
blood + 20 mg/l ß-NAD 

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 đĩa Hộp                  1,569,750   

49 412243 ETEST Amoxicillin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

50 412313 ETEST Clarithromycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   
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VAT (VNĐ)

51 412404 ETEST Metronidazole BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

52 45532 GENBAG MICROAER  
MGC AGELESS 

COMPANY LIMITED, 
Nhật Bản

BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 test Hộp                  2,730,000   

53 96125 GENBOX MICROAER    
MGC AGELESS 

COMPANY LIMITED, 
Nhật Bản

BioMerieux S.A, Pháp Hộp 10 túi Hộp                  2,310,000   

54 45534 GENBAG ANAER  
MGC AGELESS 

COMPANY LIMITED, 
Nhật Bản

BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 test Hộp                  3,780,000   

55 96124 GENBOX ANAER        
MGC AGELESS 

COMPANY LIMITED, 
Nhật Bản

BioMerieux S.A, Pháp Hộp 10 túi Hộp                  2,310,000   

56 96118 Anaer Indicator
MGC AGELESS 

COMPANY LIMITED, 
Nhật Bản

BioMerieux S.A, Pháp Hộp 50 thanh Hộp                  2,730,000   

57 42074
Thioglycollate + Ré sazurine
/Thioglycollate with resazurin

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 tuýp Hộp                  1,449,000   

58 42106
Schaedler broth + vit.K3 (Schaed 
K3 B-T)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 ống Hộp                  1,449,000   

59 43401 Schaedler agar + 5% sheep blood BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 đĩa Hộp                  1,449,000   

60 411968 Brucella Blood Agar
BioMerieux Tây Ban Nha 

S.A, Tây Ban Nha
BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 đĩa Hộp                  1,569,750   

61 96127 GENBOX JAR 2.5L BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp 1 hộp Hộp                  8,190,000   

62 42505 MYCOPLASMA IST 2     BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 25 test Hộp                12,075,000   

63 422083 Mycoplasma IST3 BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 25 tests Hộp                12,075,000   

64 51021
Sabouraud Chloramphenicol 2 
agar
(SAB CHL 2 -D)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 500g Hộp                  3,465,000   

65 55752 Urea indole medium (UI-F) BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 10 ống x 10ml Hộp                  1,470,000   

66 55631 KOVACS (Kovacs reagent) BioMerieux SA, Pháp BioMerieux SA, Pháp 1 ống  x 25ml Hộp                  1,575,000   

67 55635 Oxidase reagent Remel, Mỹ BioMerieux SA, Pháp 50 ống x 0.75ml/Hộp Hộp                  8,505,000   

68 10100 API 10S BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 50 thanh Hộp                  6,090,000   

69 10300 API Listeria BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp (10 thanh + 10 ống 

hóa chất)
Hộp                10,080,000   

70 10400 API NH BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp (10 thanh + 10 ống 

hóa chất)
Hộp                  8,505,000   

71 10500 API Candida BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp (10 thanh + 10 ống 

hóa chất)
Hộp                  5,880,000   

72 20050 API 20 NE BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 ống 

hóa chất
Hộp                  5,670,000   

73 20100 API 20 E BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 25 thanh Hộp                  5,145,000   

74 20210 API 20 C AUX BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 ống 

hóa chất
Hộp                  6,300,000   

75 20500 API Staph BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 ống 

hóa chất
Hộp                  5,670,000   

76 20600 API 20 Strep BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 ống 

hóa chất
Hộp                  5,670,000   

77 20300 API 20 A BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 ống 

hóa chất
Hộp                  5,670,000   
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78 20900 API Coryne BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 12 thanh + 24 ống 

hóa chất
Hộp                  5,145,000   

79 20800 API Campy BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 12 thanh + 24 ống 

hóa chất
Hộp                  5,145,000   

80 50300 API 50 CH BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 10 thanh Hộp                  5,775,000   

81 20701 Rapid 20 E BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 25 thanh Hộp                  5,670,000   

82 32100 ID 32 GN BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 hóa 

chất
Hộp                  4,830,000   

83 32400 ID 32 E BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 25 thanh Hộp                  4,200,000   

84 32200 ID 32 C BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp 25 thanh + 25 hóa 

chất
Hộp                  7,035,000   

85 32300 Rapid ID 32 A BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 25 thanh Hộp                  7,035,000   

86 32500 ID 32 Staph BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 25 thanh Hộp                  7,035,000   

87 32600 Rapid ID 32 STREP BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 25 thanh Hộp                  7,035,000   

88 20120 API 20E Reagent kit BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 6 ống Hộp                  1,680,000   

89 70542 JAMES BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp (2 ống + 1 nắp bảo 

vệ)
Hộp                  1,470,000   

90 70442 NIT 1 + NIT 2 BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 x 2 ống Hộp                  3,150,000   

91 70422 VP 1 + VP 2 BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 x 2 ống Hộp                  3,150,000   

92 70402 TDA BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống Hộp                  1,995,000   

93 70493 ZYM B BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống Hộp                  2,310,000   

94 70494 ZYM A BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống Hộp                  1,365,000   

95 70491 NIN BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống Hộp                  1,680,000   

96 70510 BCP BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp 1 ống x 5ml Hộp                     840,000   

97 70520 EHR BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp 1 ống Hộp                  1,155,000   

98 70530 XYL BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống x 5 ml Hộp                  1,260,000   

99 55561
ID COLOR CATALASE (ID-
ASE)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp 2x5ml/Hộp Hộp                  2,520,000   

100 70492 PYZ BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống Hộp                  1,680,000   

101 70562 FB BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp
Hộp (2 ống + 1 nắp bảo 

vệ)
Hộp                  1,680,000   

102 70380 Zn BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 x 10g Hộp                  1,365,000   

103 70100 API MINERAL OIL BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp 1 lọ x 125 ml Lọ                     420,000   

104 70900 McFarland Standards BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 6 ống Hộp                  3,045,000   

105 50410 API 50 CHL Medium BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 10 ống x 10ml Hộp                  1,785,000   

106 50430 API 50 CHB/ E Medium BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 10 ống x 10ml Hộp                  1,785,000   
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107 70572 VPA VPB BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 2 ống Hộp                  1,680,000   

108 20070 API NaCl 0,85% Medium (2ml) BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 100 ống x 2ml Hộp                  5,040,000   

109 20230 API NaCl 0,85% Medium (5ml) BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 100 ống x 5ml Hộp                  6,720,000   

110 70700 API Suspension Medium (2ml) BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 100 ống x 2ml Hộp                  4,095,000   

111 50110 API OF Medium BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 10X5ML Hộp                  1,785,000   

112 50120 API M Medium BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 10 ống x 5 ml Hộp                  1,260,000   

113 412265 ETEST Benzylpenicillin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

114 412263 ETEST Benzylpenicillin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

115 412253 ETEST Ampicillin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,615,000   

116 412432 ETEST Oxacillin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,930,000   

117 412241
ETEST Amoxicillin/clavulanic 
acid (2/1)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,930,000   

118 412251
ETEST Ampicillin/sulbactam 
(2/1)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,560,000   

119 412473
ETEST Ticarcillin/clavulanic 
acid (2 µg/mL)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,560,000   

120 412307
Etest Cephalothin CE 0.016 - 256 
μg/mL

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,775,000   

121 412305 ETEST Cefuroxime BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

122 412285 ETEST Cefoxitin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

123 412281 ETEST Cefotaxime BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

124 412293 ETEST Ceftazidime BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  9,450,000   

125 412303 ETEST Ceftriaxone BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

126 412301 ETEST Ceftriaxone BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,560,000   

127 412273 ETEST Cefepime BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

128 412275 ETEST Cefixime BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

129 412289 ETEST Cefpodoxime BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,405,000   

130 412259
ETEST Aztreonam AT 0.016-
256 µg/mL

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

131 412326 ETEST Doripenem BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,035,000   

132 412332 ETEST Ertapenem BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA/Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,770,000   

133 412374 ETEST Imipenem BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

134 412402
Etest Meropenem MP 0.002 -32 
µg/mL

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   
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135 420925 Etest Imipenem/ Relebactam BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                15,435,000   

136 421563 Etest Meropenem/ Varbobactam BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                12,390,000   

137 412452 ETEST Spectinomycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  9,135,000   

138 412219 ETEST Amikacin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,615,000   

139 412368 ETEST Gentamicin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

140 512700
ETEST GENTAMICIN (GM 
0.064 -1024)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

141 412422 ETEST Netilmicin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                14,910,000   

142 412479 ETEST Tobramycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

143 412450 ETEST Rifampicin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

144 412481
ETEST 
Trimethoprim/sulfamethoxazole 
(1/19)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

145 423442
ETEST® Fosfomycin (FO) 
(0,032-512
μg/mL)

BIOMERIEUX SA/Pháp BIOMERIEUX SA/Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

146 412488 ETEST Vancomycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

147 412461 ETEST Teicoplanin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

148 412315 ETEST Clindamycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

149 537300
ETEST COLISTIN (CO 0.016 -
256)

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  8,295,000   

150 533400
Etest Polymyxin B PO 0.064 - 
1024 µg/mL

BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,195,000   

151 412324 ETEST Daptomycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,035,000   

152 412257 ETEST Azithromycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,035,000   

153 412334 ETEST Erythromycin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,930,000   

154 412396 ETEST Linezolid BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

155 412309 ETEST Chloramphenicol BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

156 516500 ETEST Nalidixic acid BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  7,875,000   

157 412311 ETEST Ciprofloxacin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,040,000   

158 412393 ETEST Levofloxacin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,615,000   

159 412411 ETEST Moxifloxacin BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

160 412328 ETEST Doxycycline BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

161 412409 ETEST Minocycline BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,460,000   

162 412471 ETEST Tetracycline BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  6,615,000   

163 533500 ETEST Tigecycline BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux SA, Pháp Hộp 30 thanh Hộp                  5,670,000   



STT Mã sản phẩm Tên thương mại Hãng, nước sản xuất Hãng, nước sở hữu Quy cách đóng gói Đơn vị tính
Giá bán tối đa có 

VAT (VNĐ)

164 43861 chromID CARBA Agar (CARB) BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 đĩa Hộp                  3,255,000   

165 414685 chromID® CARBA SMART agar
BioMerieux Tây Ban Nha 

S.A, Tây Ban Nha
BioMerieux S.A, Pháp Hộp 20 đĩa Hộp                  3,990,000   

166 AEB400100 CRYO-BEADS BioMerieux S.A, Pháp BioMerieux S.A, Pháp Hộp 64 ống Hộp                  7,770,000   

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 12 năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


